

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.


Để có cơ sở xác định dự toán, giá gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống nội soi thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây mới Nhà kỹ thuật cao Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo. Theo đó, đại diện Chủ đầu tư (Sở Y tế) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Y tế là bên mời thầu, trân trọng mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá thiết bị thuộc dự án: Xây mới Nhà kỹ thuật cao Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo, cụ thể như sau:
- Mục đích báo giá: Xác định giá của thiết bị phục vụ công tác đấu thầu (Cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống nội soi) theo quy định hiện hành.
- Thời điểm yêu cầu báo giá: Từ 13h00 ngày 25/11/2023 đến trước 13h00 ngày 01/12/2023.	
- Thiết bị báo giá: Theo danh mục và cấu hình chi tiết kèm theo.
- Địa điểm cung cấp lắp đặt thiết bị: Tại TTYT huyện Tuần Giáo, địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
- Thông tin Đơn vị yêu cầu báo giá:
+ Tên giao dịch: Sở Y tế tỉnh Điện Biên.
+ Địa chỉ: Số 251C, tổ 6, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
+ Điện thoại: 02153 827 989.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Ông: Bùi Nhật Huy.	
- Cán bộ kỹ thuật Ban QLDA ĐTXD trực thuộc Sở Y tế.
- Địa chỉ: Số 251C, tổ 6, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
- Email: thesun.dbp@gmail.com.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên mời yêu cầu Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm, tham gia báo giá thiết bị thuộc dự án: Xây mới Nhà kỹ thuật cao Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo.
Trân trọng!


PHỤ LỤC: DANH MỤC THIẾT BỊ BÁO GIÁ
[bookmark: _GoBack]
1. Danh mục thiết bị:
	STT
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng/khối lượng

	
	
	
	

	 
	Hệ thống phẫu thuật nội soi:
	 
	 

	
	Yêu cầu chung:
	
	

	
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương 
	
	

	A
	HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI:
	HT
	1

	
	Cấu hình chi tiết bao gồm có:
	
	

	I
	Máy chính và các phụ kiện khác
	HT
	1

	
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 
	
	

	1
	Máy chính 
	 
	 

	1.1
	Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED
	Bộ
	1

	
	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 hoặc tương đương
	
	

	
	- Thiết bị cung cấp mới 100% chưa qua sử dụng
	
	

	
	- Năm sản xuất : 2023 trở về sau 
	
	

	
	* Yêu cầu kỹ thuật:
	
	

	
	- Bộ xử lý hình ảnh 2D tích hợp nguồn sáng Led 
	
	

	
	Thiết kế dạng modul, có khả năng kết nối các nội soi ống cứng, nội soi ống mềm, nội soi hồng ngoại trong cùng một hệ thống
	
	

	
	- Màn hình cảm ứng LCD: giao diện trực quan cho việc cài đặt và sử dụng
	
	

	
	- Nguồn sáng LED tuổi thọ cao; khả năng tái tạo màu tự nhiên kết hợp với chức năng tăng cường hình ảnh
	
	

	
	- Chế độ ánh sáng đặc biệt: ánh sáng băng hẹp với 2 chế độ hình ảnh IR (ánh sáng hồng ngoại)
	
	

	
	Cổng ra analog: VBS composite và Y/C; các cổng ra có thể dùng đồng thời
	
	

	
	Cổng ra kỹ thuật số: HD-SDI; DVI hoặc SXGA.
	
	

	
	 -Phóng đại điện tử: 3 chế độ phóng đại hình ảnh (1,0x; 1,2x; 1,5x)
	
	

	
	 - Điều chỉnh tông màu: • Đỏ: ≥± 8 mức; • Xanh: ≥ ± 8 mức; • Chroma: ≥± 8 mức
	
	

	
	 - Điều khiển độ lợi sáng tự động: hình ảnh có thể được khuếch đại điện tử khi ánh sáng không đủ do đầu ống soi ở quá xa điểm quan sát
	
	

	
	 - Điều chỉnh độ tương phản: 3 mức
	
	

	
	+ Cao: những vùng tối sẽ tối hơn và những vùng sáng sẽ sáng hơn hình ảnh bình thường
	
	

	
	+ Trung bình
	
	

	
	+ Thấp: những vùng ánh sáng yếu sẽ mạnh hơn và những vùng ánh sáng mạnh sẽ giảm đi
	
	

	
	 - Chế độ hiệu chỉnh ánh sáng tự động (Auto Iris) có thể được lựa chọn trên mặt trước của bộ xử lý:
	
	

	
	+ Peak (đỉnh): độ sáng được điều chỉnh dựa trên phần sáng nhất của hình ảnh nội soi
	
	

	
	+ Average (trung bình) độ sáng được điều chỉnh dựa trên độ sáng trung bình của hình ảnh nội soi
	
	

	
	-Cài đặt tăng cường hình ảnh: Các mẫu nhỏ hoặc góc cạnh của hình ảnh nội soi có thể được tăng cường điện tử nhằm tăng độ sắc nét của hình ảnh. Việc tăng cường cấu trúc hình ảnh hay tăng cường độ góc cạnh của hình ảnh có thể được lựa chọn theo cài đặt của người sử dụng:
	
	

	
	+ Tăng cường cấu trúc: Tăng cường độ tương phản của các mẫu nhỏ trong hình ảnh
	
	

	
	+ Tăng cường góc cạnh: Tăng cường hình ảnh các góc cạnh của hình ảnh nội soi
	
	

	
	Chọn kích thước hình ảnh: Có thể thay đổi kích thước hình ảnh nội soi
	
	

	
	Có thể xoay hình ảnh nội soi 1800
	
	

	
	Có chức năng dừng hình ảnh nội soi
	
	

	
	Có chức năng dừng hình trước: Hình ảnh ít mờ nhất sẽ được chọn và hiển thị từ loạt hình ảnh được chụp trong khoảng thời gian đã thiết lập trước khi thực hiện chức năng dừng hình
	
	

	
	Lưu trữ: xấp xỉ 1.108 hình
	
	

	
	Nguồn sáng: Đèn: LED
	
	

	
	Tản nhiệt: tản nhiệt không khí chủ động
	
	

	
	Cường độ chiếu sáng tối đa: ≤ 5,64W (gần như tương tự nguồn sáng Xenon 300W) cho chế độ ánh sáng trắng 
	
	

	
	Điều chỉnh độ sáng: Tự động (≥17 mức) hoặc bằng tay
	
	

	2
	Các phụ kiện khác
	 
	 

	2.1
	MÀN HÌNH NỘI SOI 
	chiếc
	1

	
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 hoặc tương đương
	
	

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	 - Màn hình nội soi chuyên dụng LCD
	
	

	
	 - Kích thước màn hình hiển thị: ≥27inch: 
	
	

	
	- Độ phân giải màn hình: ≥1.920 x 1.080 pixels (full HD)
	
	

	
	- Tỷ lệ khung hình hiển thị: 16:9
	
	

	
	- Độ tương phản: 1000:1
	
	

	
	- Độ sáng: 300cd/m2
	
	

	
	- Màu sắc: xấp xỉ 16,7 triệu màu
	
	

	
	- Ngõ vào: Y/C, DVI, SDI... 
	
	

	2.2
	Đầu Camera full HD
	chiếc
	1

	
	Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 hoặc tương đương
	
	

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	 - Cảm biến 3 CMOS: bao phủ phạm vi màu rộng và tăng khả năng tái tạo màu trong chế độ full HD
	
	

	
	 - Chế độ quan sát với ánh sáng đặc biệt: dễ dàng lựa chọn chế độ ánh sáng băng hẹp và 2 chế độ IR chỉ với 1 nút điều khiển
	
	

	
	 - Phóng đại quang học: ≥ 2x
	
	

	
	 - Trọng lượng đầu camera: ≤ 250g
	
	

	
	 - Tiêu cự f = ≤ 16 đến ≥ 30mm
	
	

	
	 -Có chế độ quan sát ánh sáng băng hẹp
	
	

	
	 - Có chế độ quan sát với ánh sáng hồng ngoại
	
	

	
	 - Có chức năng phóng đại điện tử
	
	

	
	-Vệ sinh/khử trùng/vô khuẩn: có thể ngâm toàn bộ trong dụng dịch tiệt khuẩn
	
	

	
	-Có vòng điều chỉnh nét trực tiếp trên đầu camera
	
	

	
	-Có  phím chức năng để gán chức năng điều chỉnh
	
	

	2.3
	Cáp quang dẫn sáng
	chiếc
	1

	
	- Đường kính 4,25mm, chiều dài 3m
	
	

	2.4
	Máy bơm khí CO2 lưu lượng cao
	chiếc
	1

	
	- Có chế độ bơm khí vào khoang bụng nhỏ cho phép bơm khí vào những khoang bụng nhỏ được an toàn hơn
	
	

	
	- Kiểm soát áp suất trong ổ bụng: từ  3 đến 25mmHg
	
	

	
	- Cài đặt mức độ lưu lượng: từ 0,1 đến 45 lít/phút
	
	

	
	- Báo động khi bằng âm thanh và đèn khi: áp lực quá cao trong ổ bụng; ống bị tắc nghẽn; lượng khí cung cấp không đủ
	
	

	2.5
	Dao mổ điện cao tần
	chiếc
	1

	
	- Đầy đủ chế độ cắt đốt đơn cực và lưỡng cực cho phẫu thuật nội soi và phẫu thuật mổ mở
	
	

	
	- Công suất đầu ra thích ứng với từng loại mô
	
	

	
	- Màn hình cảm ứng: Chọn cài đặt 1 cách dễ dàng
	
	

	
	- Có chế độ cắt trong nước muối (dành cho cắt lưỡng cực)
	
	

	
	Chế độ cắt đốt đơn cực:
	
	

	
	- Chế độ Pure cắt: Điện áp ngõ ra tối đa 740 (Vp); Mức công suất tối đa: 300 (W)
	
	

	
	- Chế độ Blend cắt: Điện áp ngõ ra tối đa 1400 (Vp); Mức công suất tối đa: 200 (W)
	
	

	
	- Chế độ Pulse cắt chậm: Điện áp ngõ ra tối đa 800 (Vp); Mức công suất tối đa: 150 (W)
	
	

	
	- Chế độ Pulse cắt nhanh: Điện áp ngõ ra tối đa 800 (Vp); Mức công suất tối đa: 150 (W)
	
	

	
	Cầm máu:
	
	

	
	- Cầm máu nhẹ SoftCoag: Điện áp ngõ ra tối đa 220 (Vp); Mức công suất tối đa: 200 (W)
	
	

	
	- Cầm máu PowerCoag: Điện áp ngõ ra tối đa 2500 (Vp); Mức công suất tối đa: 120 (W)
	
	

	
	- Cầm máu  ForedCoag: Điện áp ngõ ra tối đa 2000 (Vp); Mức công suất tối đa: 120 (W)
	
	

	
	- Cầm máu SprayCoag: Điện áp ngõ ra tối đa 4300 (Vp); Mức công suất tối đa: 120 (W)
	
	

	
	Chế độ cắt đốt lưỡng cực:
	
	

	
	- Chế độ Biopar cắt: Điện áp ngõ ra tối đa 700 (Vp); Mức công suất tối đa: 100 (W)
	
	

	
	- Chế độ nước muối cắt (SalineCut): Điện áp ngõ ra tối đa 700 (Vp); Mức công suất tối đa: 320 (W)
	
	

	
	Cầm máu:
	
	

	
	-Cầm máu nhẹ BiSoftCoag: Điện áp ngõ ra tối đa 220 (Vp); Mức công suất tối đa: 120 (W)
	
	

	
	- Cầm máu tự động AutoCoag: Điện áp ngõ ra tối đa 220 (Vp); Mức công suất tối đa: 120 (W)
	
	

	
	- Cầm máu trong nước muối SalineCoag: Điện áp ngõ ra tối đa 230 (Vp); Mức công suất tối đa: 200 (W)
	
	

	
	- Cầm máu mạnh HardCoag: Điện áp ngõ ra tối đa 220 (Vp); Mức công suất tối đa: 120 (W)
	
	

	
	- Cầm máu RFCoag: Điện áp ngõ ra tối đa 220 (Vp); Mức công suất tối đa: 50 (W)
	
	

	
	- Cầm máu FineCoag: Điện áp ngõ ra tối đa 220 (Vp); Mức công suất tối đa: 40 (W)
	
	

	2,6
	Xe đẩy chuyên dụng
	chiếc
	1

	II
	Bộ dụng cụ dùng cho phẫu thuật nội soi ổ bụng – sản phụ khoa người lớn
	Bộ
	1

	
	Chi tiết bao gồm có:
	
	

	 
	Ống kính soi hướng nhìn 30°, đường kính 10mm,
	chiếc
	1

	
	chiều dài làm việc khoảng 31 cm
	
	

	
	Dây dẫn sáng
	chiếc
	1

	
	Nòng trocar, đầu sắc, cỡ 11 mm
	chiếc
	1

	
	Vỏ trocar xoắn, cỡ 11 mm
	chiếc
	1

	
	Van lá silicon cho trocar 11 mm
	chiếc
	2

	
	Van lá silicon cho trocar 5,5 mm
	chiếc
	2

	
	Nòng trocar 5,5 mm, đầu sắc
	chiếc
	1

	
	Vỏ trocar xoắn 5,5 mm
	chiếc
	1

	
	Vỏ trocar kim loại, cỡ 11 mm
	chiếc
	2

	
	Van đa chức năng cỡ 11 mm
	chiếc
	2

	
	Nòng trocar đầu hình kim tự tháp, cỡ 11 mm
	chiếc
	1

	
	Vỏ trocar kim loại, cỡ 5,5 mm
	chiếc
	2

	
	Van đa chức năng, cỡ 5,5 mm
	chiếc
	2

	
	Nòng trocar đầu hình kim tự tháp, cỡ 5,5 mm
	chiếc
	1

	
	Nắp giảm 11/5 mm, cho van lá
	chiếc
	1

	
	Nắp giảm khẩu kính, 11/5mm
	chiếc
	1

	
	Vỏ ngoài cách điện, cỡ 5 mm
	chiếc
	5

	
	Tay cầm bằng nhựa, xoay được, không khóa, có chân cắm đốt điện
	chiếc
	2

	
	Tay cầm bằng nhựa, xoay được, có khóa
	chiếc
	3

	
	Hàm forceps kẹp ruột, Cỡ 5 mm
	chiếc
	1

	
	Hàm forceps kẹp và phẫu tích, cấu trúc hàm khỏe, cỡ 5 mm
	chiếc
	1

	
	Lưỡi kéo thẳng, Cỡ 5 mm
	chiếc
	1

	
	Lưỡi kéo cong, cỡ 5 mm
	chiếc
	1

	
	Lưỡi kéo dạng móc cỡ 5 mm
	chiếc
	1

	
	Hàm forceps kẹp và phẫu tích hàm dài 22mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm
	chiếc
	1

	
	Hàm forceps kẹp, hàm dài 18 mm, thủng, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm
	chiếc
	1

	
	Que phẫu tích đơn cực, đầu hình chữ L. Cỡ 5 mm
	chiếc
	1

	
	Kìm kẹp kim, hàm cong trái, tay cầm cong, 5 mm
	chiếc
	1

	
	Kìm kẹp kim, hàm cong phải, tay cầm cong, 5 mm
	chiếc
	1

	
	Dụng cụ khâu lỗ trocar
	chiếc
	1

	
	Thanh thắt nút chỉ, loại hai đầu, 5mm
	chiếc
	1

	
	Ống tưới hút, bề mặt chống lóa, lỗ bên hông, với van hai chiều để sử dụng bằng một tay. Cỡ 5 mm
	chiếc
	1

	
	Que nâng tạng hình quạt, cỡ 10mm
	chiếc
	1

	
	Tay cầm, có chân cắm đốt điện cầm máu lưỡng cực
	chiếc
	1

	
	Vỏ ngoài kẹp lưỡng cực, cỡ 5 m
	chiếc
	1

	
	Vỏ trong kẹp lưỡng cực, cỡ 5 mm
	chiếc
	1

	
	Hàm forceps kẹp lưỡng cực bản rộng 3 mm, cỡ 5 mm
	chiếc
	1

	
	Tay cầm kìm kẹp clip
	chiếc
	1

	
	Vỏ ngoài kìm kẹp clip, cỡ 10 mm
	chiếc
	1

	
	Hàm kẹp clip
	chiếc
	1

	
	Clip cầm máu titan
	chiếc
	1

	
	Nút cao su đầu trocar 5,5 mm
	chiếc
	10

	
	Nút cao su đầu trocar 11 mm
	chiếc
	10

	
	Nắp van lá silicone cỡ 5,5 mm
	chiếc
	2

	
	Nắp van lá silicone cỡ 11 mm
	chiếc
	2

	
	Dầu tra các khớp cử động
	lọ
	1

	
	Mỡ bôi trơn
	tuýp
	1

	
	Chổi rửa dụng cụ, cỡ 10 mm
	chiếc
	5

	
	Chổi rửa dụng cụ, cỡ 5 mm
	chiếc
	5

	
	Chổi rửa dụng cụ, cỡ 3 mm
	chiếc
	5

	
	Bàn chải rửa dụng cụ (mua tại VN)
	chiếc
	2

	
	Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi, bằng nhựa
	chiếc
	1

	
	Khay lưới
	chiếc
	1

	III
	Bộ dụng cụ tán sỏi và gắp dị vật bàng quang
	bộ
	1

	
	Chi tiết bao gồm có:
	
	

	 
	Ống kính nội soi quang học, đường kính 4 mm
	chiếc
	1

	
	Bộ vỏ đặt ống soi khám bàng quang, cỡ 22,5Fr.
	Bộ
	1

	
	Bộ vỏ đặt ống soi khám bàng quang, cỡ 19,8Fr.
	Bộ
	1

	
	Bộ vỏ đặt ống soi khám bàng quang, cỡ 17Fr.
	Bộ
	1

	
	Cầu nối cho ống soi
	chiếc
	1

	
	Bộ lệch hướng cơ học
	chiếc
	1

	
	Forceps sinh thiết quang học
	chiếc
	1

	
	Adaptor
	chiếc
	1

	
	Forceps gắp dị vật, cỡ 7 Fr.
	chiếc
	1

	
	Dây dẫn dịch 3 chạc (mua tại VN)
	chiếc
	1

	
	Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi
	chiếc
	1

	
	Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ
	chiếc
	1

	IV
	Bộ dụng cụ nội soi tiết niệu đơn cực
	 Bộ 
	1

	
	Chi tiết bao gồm có:
	
	

	 
	Ống kính nội soi quang học, hướng nhìn 30 độ,
	chiếc
	1

	
	 đường kính 4 mm
	
	

	
	Vỏ đặt ống soi cắt, có thể xoay được, cỡ 26 Fr.
	chiếc
	1

	
	Vỏ đặt ống soi cắt, loại cố định, 24 Fr.
	chiếc
	1

	
	Đầu bịt tiêu chuẩn 
	chiếc
	1

	
	Đầu bịt có kênh đặt ống soi 
	chiếc
	1

	
	Tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến
	chiếc
	1

	
	 Sợi cáp cao tần đơn cực
	chiếc
	2

	
	 Điện cực cắt hình vòng
	chiếc
	3

	
	Điện cực cắt hình mũi nhọn 
	chiếc
	3

	
	Điện cực cầm máu hình cầu
	chiếc
	3

	
	Điện cực cầm máu hình con lăn
	chiếc
	3

	
	Xi lanh hút mảnh cắt
	chiếc
	1

	
	Bộ nong
	 Bộ 
	1

	
	Nòng đặt sonde bàng quang
	 chiếc 
	1

	
	Dây dẫn dịch 3 chạc (mua tại VN)
	 chiếc 
	1

	
	Chổi rửa dụng cụ, cỡ 10mm
	 chiếc 
	5

	
	Chổi rửa dụng cụ, cỡ 5mm
	 chiếc 
	5

	
	Chổi rửa dụng cụ, cỡ 3mm
	 chiếc 
	5

	
	Bàn chải vệ sinh dụng cụ (mua tại VN)
	 chiếc 
	2

	
	Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi 
	 chiếc 
	1

	
	Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ
	 chiếc 
	1


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng phụ lục đính kèm.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong khoảng thời gian 03 tháng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 
- Tạm ứng: Không vượt quá 30% giá trị hợp đồng.
- Điều kiện tạm ứng, thanh toán: Sau khi Chủ đầu tư nhận được bảo lãnh thực hiện hợp đồng, thời chủ đầu tư đã nhận được đủ kế hoạch vốn được giao.
5. Các thông tin khác.

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ HÀNG HÓA
Gói thầu Cung cấp lắp đặt Thiết bị hệ thống nội soi thuộc dự án Xây mới Nhà kỹ thuật cao Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo
	STT
	Danh mục
	Địa điểm cung cấp lắp đặt
	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt và bảo quản

	1
	Thiết bị hệ thống nội soi 
	Tại TTYT huyện Tuần Giáo, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
	- Hoàng hóa phải được vận chuyển, giao tận nơi.
- Đối với thiết bị y tế: Phải được bảo quản theo đúng quy trình.
- Hàng hóa cung cấp mới 100% và đươc lắp đặt hoàn chỉnh. 
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